
PHỤ LỤC 01

TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ ..........

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch

Tổng số

Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài
(nếu có)

NS Trung
ương

1 2 3=4+6 4

TỔNG CỘNG #REF! #REF!

A Chương trình Nông thôn mới - -
I Xã Sơn Lập - -

II Xã Sơn Tinh - -

VII Xã Sơn Màu - -

B Chương trình Giảm nghèo - -
I Xã Sơn Lập - -

II Xã Sơn Tinh - -
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VII Xã Sơn Màu - -

C Chương trình Miền núi - -

I Xã Sơn Lập - -

II Xã Sơn Tinh - -

VII Xã Sơn Màu - -
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Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 30/6/2025

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài

NS tỉnh NS huyện NS Trung
ương NS tỉnh NS huyện Tổng số

5 6 7=8+11 8=9+10

#REF! #REF! #REF! #REF!

- - - - - - -
- - - -

- - - - - - -

- - - -

- - - - - - -
- - - -

- - - - - - -

PHỤ LỤC 01

TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ ..........

Vốn kế hoạch

Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài
(nếu có)
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- - - -

- - - - - - -

- - - -

- - - - - - -

- - - -
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Thanh toán vốn kế hoạch năm

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Trong đó

Tổng số
Thanh toán
khối lượng
hoàn thànhNS Trung

ương NS tỉnh NS huyện
Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

9 10 11=12+13 12

#REF! #REF! #REF! #REF!

- - - - - - -
- - - -

- - - - - - -

- - - -

- - - - - - -
- - - -

- - - - - - -

PHỤ LỤC 01

TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ ..........

Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 30/6/2025

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài
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- - - -

- - - - - - -

- - - -

- - - - - - -

- - - -
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Trong đó

NS Trung
ương NS tỉnh NS huyện

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

13

#REF!

- - - #REF!
-

- - - -

-

- - - #REF!
-

- - - -

PHỤ LỤC 01

TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ ..........

Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 30/6/2025

Thanh toán vốn kế hoạch năm
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-

- - - #REF!

-

- - - -

-
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PHỤ LỤC 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DỰ TOÁN NĂM 2025

STT Nội dung

Vốn dự toán năm 2025

Tổng dự toán Dự toán được kéo
dài (nếu có)

Dự toán giao trong năm 2025

Dự toán
Quốc

hội/TTCP
giao

1 2 3=4+6 4 5

TỔNG VỐN CTMTQG - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - - -

A Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1 Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở,
đất sản xuất, nước sinh hoạt (00511) - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 1

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

2 Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư
ở những nơi cần thiệt (00512) - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 1

Dự án :.............
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Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

3

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền
vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng
miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
(00513)

- - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 3

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

1.2 Tiểu dự án 2 Dự án 3

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

4

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ
sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công
lập của lĩnh vực dân tộc (00514)

- - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 4

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

4 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực (00515) - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 5

Dự án :.............
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Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

1.2 Tiểu dự án 2 Dự án 5

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

1.3 Tiểu dự án 3 Dự án 5

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

1.4 Tiểu dự án 4 Dự án 5

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

6
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát
triển du lịch (00516)

- - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 6

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

6
Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao
thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em (00517)

- - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 7

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -
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Vốn ngân sách huyện -

7
Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết
những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
(00518)

- - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 8

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

8 Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người
và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn (00519) - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 9

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

1.2 Tiểu dự án 2 Dự án 9

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

9

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện
Chương trình (00521)

- - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -
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1.2 Tiểu dự án 2

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện - -

1.3 Tiểu dự án 3 

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện - -

B Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1
Nội dung thành phần số 1: Lập quy hoạch xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2021-
2025 (Mã CTMT: 0491)

- - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Nội dung số 1

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương - -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện - - -

2
Nội dung thành phần số 2: Duy tu, sửa chữa các
công trình hạ tầng; nâng cấp các Đài truyền thanh
xã (Mã CTMT: 0492)

- - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Nội dung số 1

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

3 Nội dung thành phần số 03 - - -
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Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP (Mã
CTMT: 0493)

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

1.2 Thực hiện chương trình phát triển du lịch cộng đồng
(Mã CTMT: 0493)

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện - -

1.3
Hỗ trợ thực hiện mô hình kiên kết theo chuỗi, truy

suất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã, huyện
(Mã CTMT: 0493)

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - -

4
Nội dung thành phần 06. Nâng cao chất lượng đời
sống văn hoá người dân nông thôn; bảo tồn và phát
huy các giá trị văn hoá truyền thống

- - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Nội dung số 1

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

5

Nội dung thành phần 07. Nâng cao chất lượng môi
trường; xây dựng cảnh quan thôn sáng-xanh-sạch-
đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan
truyền thống của nông thôn Việt Nam

- - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -
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Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Nội dung số 1

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

1.2 Nội dung số 2

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

1.3 Nội dung số 5

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

1.3 Nội dung số 7

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

6

Nội dung thành phần 08. Đẩy mạnh và nâng cao
chất lượng dịch vụ hành chính công, hoạt động của
chính quyền cơ sở; thúc đẩy chuyển đổi số trong
nông thôn mới, ứng dụng công nghệ thông tin,
công nghệ số, tăng cường khả năng tiếp cận pháp
luật cho người dân, bình đẳng giới và phòng chống
bạo lực trên cơ sở giới

- - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Nội dung số 1

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện - -

1.2 Nội dung số 2

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -
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Vốn ngân sách huyện -

7
Nội dung thành phần số 9: Nâng cao chất lượng,
phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức chính - trị xã hội trong xây dựng NTM

- - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Nội dung số 1

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

8 Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng,
an ninh và trật tự xã hội nông thôn. - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Nội dung số 1

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

9 Nội dung thành phần số 11 - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Quản lý điều hành, kiểm tra giám sát thực hiện
Chương trình (Mã CTMT: 0502)

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

1.2
Tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới;

tập huấn nâng cao năng lực cán bộ triển khai chương
trình (Mã CTMT: 0502)

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương - -
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Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện - -

1.3 Đa dạng thông tin

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương - -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện - -

1.3
Xây dựng Pano truyền thôn trên địa bàn huyện, xây

dựng các bảng truyền thông tại các xã dự kiến đạt
chuẩn 2021-2025 (Mã CTMT: 0502)

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương - -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện - -

C Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1 Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH
huyện nghèo (00471) - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 1

Dự án :.............

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

2 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình
giảm nghèo (00472) - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 1

Vốn ngân sách trung ương - -
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Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện -

3 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh
dưỡng (00473) - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 3

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

1.2 Tiểu dự án 2 Dự án 3

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện

4 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm
bền vững (00474) - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 4

Vốn ngân sách trung ương - -

Vốn ngân sách tỉnh - -

Vốn ngân sách huyện -

1.2 Tiểu dự án 2 Dự án 4

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện

1.3 Tiểu dự án 3 Dự án 4

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện
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5 Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
(00475) - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 1

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

6 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
(00476) - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện - - -

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 1

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện

1.2 Tiểu dự án 2 Dự án 1

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện -

7 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá
Chương trình (00477) - - -

Vốn ngân sách trung ương - - -

Vốn ngân sách tỉnh - - -

Vốn ngân sách huyện

1.1 Tiểu dự án 1 Dự án 7

Vốn ngân sách trung ương -

Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện

1.2 Tiểu dự án 2 Dự án 7

Vốn ngân sách trung ương -
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Vốn ngân sách tỉnh -

Vốn ngân sách huyện
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Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 06 năm 2025

Tổng số

Thanh toán dự toán kéo dài

Dự toán Bộ, ngành,
địa phương triển

khai
Tổng số

Trong đó

Tỷ lệ so với
dự toán

được kéo dài

Thanh toán
khối lượng hoàn

thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

6 7=8+12 8=9+10 9 10 11=8/4

- - - - - #DIV/0!

- - - - - #DIV/0!

- - - - - #DIV/0!

- - - - - #DIV/0!

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -
-

#DIV/0!

- - - - -

- - - -

- - - - -

- -

- -

- -

- - - -
-

- - - - - -

- -

- - - - - -

PHỤ LỤC 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DỰ TOÁN NĂM 2025

Vốn dự toán năm 2025

Dự toán giao trong năm 2025
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- - -

-

- - - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

- -

- -

- -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - -

- - - - - -
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- -

- -

- -

- - -

-

- - - -

- - -

- - -

- - -

- -

- - -

- - - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- -

- - - - - -

- -

- -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - -

- - - - - -

- -

- -
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- - - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - -

- - - - - -

- -

- -

- -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

-

- - - - - -

- - - -

-

- - - -

- -

- -

- - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

- -

- -

- -
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-

- -

- -

- -

-

- -

- -

- -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

- -

- - -

- -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

- -

- -

- - -

- - - - - #DIV/0!
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- - - - - -

- - - -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- - -

- - - -

- - -

-

- - - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - -

- - -

- - - - -

- - -

- - -

- - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - - -
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- - - - - -

- -

- -

- -

-

- -

- -

- -

-

- -

- -

- -

-

- -

- -

- - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - -

- -

- - - -

- - -

- -
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- - - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

- - -

- -

- - - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - -

- - - - - -

- - -

- - -

- - - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- -

- -

- - -

- - -
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- -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - -

- - - - - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

- -

- -

- -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

- - - -
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- - - -

- -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- - -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

- - - -

- - - -

- -

-

- -

- -

-

-

- -

- -
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- - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- -

- -

- -

-

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - #DIV/0!

- - - - - -

- - - - - -

- -

- -

- -
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- -

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Đơn vị: Triệu đồng

Thanh toán dự toán năm

Tổng số

Trong đó

Tỷ lệ so với
dự toán năm

Thanh toán
khối lượng hoàn

thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

12=13+14 13 14 15=12/6

- - - #DIV/0!

- - - #DIV/0!

- - - #DIV/0!

- - - #DIV/0!

- - - #DIV/0!

- - - -

- - - -

- - - -

- -
-

#DIV/0!

- - - -

- -

- - - -

-

-

-

-

- - -
#DIV/0!

- - - -

- - - -

PHỤ LỤC 02
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Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 06 năm 2025
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- - - #DIV/0!

- - - -

- - - -

- - - -

-

-

-

-

-

-

- - - #DIV/0!

- - - -

- -

- - - -

-

-

-

- - - #DIV/0!

- - - -

- -

- - - -
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-

-

-

- -

-

- -

-

-

- -

- -

- -

- -

- - - #DIV/0!

- - - -

- -

- - - -

- -

- -

- - - #DIV/0!

- - - -

- - -

- - - -

-

- -

- -
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- -

- - - #DIV/0!

- - - -

- -

- - - -

-

-

-

- - - #DIV/0!

- - - -

- -

- - - -

- -

- -

-

-

- - - #DIV/0!

- - - -

- -

- - - -

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

- - - #DIV/0! 1.510,793000

- - - - (1.510,793000)

- - - -

- - - -

- - - #DIV/0!

- - - -

- - -

- - - -

- -

- -

- -

- - - #DIV/0!

- - - -

- -

- - - -

-

-

-

-

- - #DIV/0!
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- - - -

- -

- - - -

- -

- -

- -

-

- -

-

- -

- - - #DIV/0!

- - - -

- -

- - - -

-

-

-

- - - #DIV/0!

- - - -

- - - -
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- - - -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - #DIV/0!

- - - -

- - - -

- - - -

-

-

- -

-

-

-
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- -

- - - #DIV/0!

- - - -

- -

- - - -

-

-

- -

- - - #DIV/0!

- - - -

- -

- - - -

-

-

-

-

- - - #DIV/0!

- - - -

- - - -

- - - -

-

-

- -

-
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- -

- -

-

-

- -

-

-

- - - #DIV/0! 10.976,392600

- - - - 10.976,392600

- -

- - - -

- - - #DIV/0!

- - - -

- -

- - - -

- 4.002,533636

-

-

- - - #DIV/0!

- - - -

- - - -

- -

- - -
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- - -

-

- - - #DIV/0!

- - - -

- - - -

- - - -

-

-

-

- -

- -

- -

- - - #DIV/0!

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - -

- -

-

-

-
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- - - #DIV/0!

- - - -

- - - -

- -

-

-

-

- - - #DIV/0!

- - - -

- - - -

- - - -

- -

- -

- -

-

-

- - - #DIV/0!

- - - -

- - - -

-

-

-
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-

-
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PHỤ LỤC 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2025 CỦA XÃ ........

TT Nội dung chi

Dự toán
HĐND huyện,
thị xã, thành

phố giao

Dự toán đã
thực hiện đến

ngày 30/6/2025

A B 1 2
TỔNG SỐ 262,519 174,062

A Dự toán HĐND huyện, thị xã, thành phố giao đầu năm 262,519 174,062

I Chi đầu tư (*) -
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp -
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất -
II Chi thường xuyên 262,519 174,062
1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo
- Nhiệm vụ…
2 Chi sự nghiệp đào tạo
- Nhiệm vụ…
3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 3,600 1,800

- Cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em ở thôn, tổ
dân phố (QĐ 66/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh) 3,600 1,800

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 37,758 35,099
- Nhiệm vụ… 37,758 35,099
5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 8,463 0,602

- Nhiệm vụ… 8,463 0,602
6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 50,025 31,645
- Nhiệm vụ… 50,025 31,645
7 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 7,681 -
- Nhiệm vụ… 7,681 -
8 Chi sự nghiệp kinh tế 114,576 94,500
- Nhiệm vụ… 114,576 94,500
9 Chi sự nghiệp môi trường 40,416 10,416
- Nhiệm vụ… 10,416 10,416
- Kinh phí xử lý rác thải 30,000 -

10 Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể - -
- Lương và chi hoạt động khác

KP hoạt động KCT theo NQ 30
Kinh phí hoạt động đảng theo QĐ 99
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Kinh phí bộ phận một cửa
Phụ cấp đại biểu HĐND xã
Phụ cấp cấp ủy xã
Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

11 Chi An ninh - -
- Chi An ninh
- Hỗ trợ Tổ ANTT ở cơ sở

- Kinh phí hoạt động của Ban ATGT cấp xã (HĐND xã
giao)

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ Đề án 06  (HĐND xã
giao)

12 Chi Quốc phòng - -
- Chi lương và hoạt động khác

KP hoạt động KCT theo NQ 30
- Chi Quốc phòng
- Đề án thường trực 12/24

13 Chi thường xuyên khác - -
- Nhiệm vụ…

III Dự phòng ngân sách - -
- Nhiệm vụ…

B Dự toán UBND huyện, thị xã, thành phố bổ sung trong
năm từ nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu - -

I Chi đầu tư - -
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp - -

Nâng cấp cải tạo tưởng rào cổng ngõ khu di tích 89 (NS
huyện)
Hệ thống đèn năng lượng đường thôn Tà Ngàm (NS xã
2025)

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất -
II Chi thường xuyên - -
1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo
- Nhiệm vụ…
2 Chi sự nghiệp đào tạo
- Nhiệm vụ…
3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
- Nhiệm vụ…
4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
- Nhiệm vụ…
5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
- Nhiệm vụ…
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6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
- Nhiệm vụ…
7 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội - -
- Người có công
- Nhà dột nát
- Chúc thọ
8 Chi sự nghiệp kinh tế - -
- KP bảo vệ và phát triển đất trồng lúa (281)

KP kiểm kê đo đạc đất đai năm 2024 (332)
9 Chi sự nghiệp môi trường
- Nhiệm vụ…

10 Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể
- Nhiệm vụ…

11 Chi An ninh
- Nhiệm vụ…

12 Chi Quốc phòng
- Nhiệm vụ…

13 Chi thường xuyên khác
- Nhiệm vụ…

III Dự phòng ngân sách
- Nhiệm vụ…
V Chi Chương trình Mục tiêu quốc gia - -

1 Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới - -

- Sự nghiệp - -

-

Nội dung thành phần 07: Nâng cao chất lượng môi trường;
xây dựng cảnh quan thôn sáng-xanh-sạch- đẹp, an toàn; giữ
gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn
Việt Nam (Mã CTMT: 20497)

-

Đầu tư - -
Nâng cấp mở rộng Nhà văn hóa xã Sơn Lập
Nâng cấp Đập Nước Bu
Nâng cấp Nhà văn hóa thôn Mang Trẫy

2 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững - -

- Vốn sự nghiệp

3 Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số - -

- …

(*) Chi đầu tư chi tiết theo danh mục 
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Đơn vị tính: triệu đồng

Dự toán còn
lại

4=1-2-3
98,873 Số chi KB 9.645,329

98,873 thanh toán nguồn năm trước
chuyển sang 3.482,1450

Thanh toán nguồn 2025 174,0621
3.656,2071 5.989,121863

98,873

1,800

1,800

2,659
2,659
7,861

7,861
18,380
18,380
7,681
7,681

20,076
20,076
40,416
10,416
30,000

-

PHỤ LỤC 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2025 CỦA XÃ ........
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- 122,720 (122,720) vượt dự toán

-

-

-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-
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PHỤ LỤC 04

DỰ TOÁN CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU 

TT Nội dung Số tiền

I Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm trước sang
năm nay theo quy định của Luật Đầu tư công -

1

2

3

II Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp
và các khoản tính theo lương cơ sở -

1

2

3

2

3

4

III Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30
tháng 9 năm 2024 -

1

3

4

4

IV Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm trước được phép chuyển
sang năm nay theo quy định (Chi đầu tư XDCB) -

4.1
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4.2

V Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia -

1 Kinh phí  chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững -

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

2 Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào
DTTS&MN -

2.1

2.1

2.2

2.2

2.3

2.3

2.4

2.4

2.5

2.5

3 Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới -

3.1

3.2

3.3

3.4
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Tổng cộng -

Diễn giải
Văn phòng UBND
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Diễn giải

Văn phòng UBND
Ban quân sự xã
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Văn phòng UBND
Đoàn TNCS HCM
xãHội liên hiệp phụ
nữ xã
Hội nông dân xã
Hội CCB xã
Măt trận TQVN
xã

Ban quân sự xã
Công an xã
Văn phòng UBND
Đảng ủy xã
Đoàn TNCS HCM
xãHội liên hiệp phụ
nữ xã
Hội nông dân xã
Hội CCB xã
Măt trận TQVN
xã

Diễn giải

Văn phòng UBND
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Địa chính

Diễn giải

Văn phòng UBND
Văn phòng UBND
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Diễn giải

Văn phòng UBND
Đảng ủy
Đoàn thanh niên
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Đơn vị: đồng
Đã thanh toán

đến 30/6 Ghi chú

-

-

-

-

PHỤ LỤC 04

DỰ TOÁN CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC SANG NĂM SAU 
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-

-

-

-
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-

Phụ lục số: 06

ĐVT: Đồng
Dự toán
31.650.000
31.650.000
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Phụ lục số 06

Đơn vị: đồng
Dự Toán

202.015.066

2.646.000
5.000.000
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124.369.066
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000

111.732.000

2.995.000
3.000.000

77.335.000
7.465.000
3.257.000
4.020.000
3.710.000
3.605.000
6.345.000

313.747.066

Phụ lục số 06

Đơn vị: đồng
Dự Toán

45.729.000

30.829.000
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14.900.000

45.729.000

Phụ lục số 06

Đơn vị: đồng
Dự Toán

55.000.000

10.000.000
45.000.000

55.000.000
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Phụ lục số 06

Đơn vị: đồng
Dự Toán

20.589.785

576.999
3.960.215

20.012.786

24.550.000
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